
 
 

Trang 1 | fschool.vn 

 

fschool.vn 

TRẮC NGHIỆM GDCD 10 BÀI 2: THẾ GIỚI VẬT CHẤT TỒN TẠI 

KHÁCH QUAN 

 

Câu 1. Thế giới vật chất do đâu mà có? 

A. Ý thức tạo ra 

B. Do thần linh, thượng đế tạo ra 

C. Là cái tự có, là nguyên nhân sự tồn tại, phát triển của chính nó 

D. Một nguyên nhân khác 

Câu 2. Những sự vật, hiện tượng nào sau đây tồn tại trong thế giới vật chất? 

A. Các thiên thể vô cùng to lớn 

B. Các nguyên tử, phân tử, hạt 

C. Dạng thể rắn, dạng thể lỏng, dạng vô sinh, hữu sinh; động vật, thực vật 

D. Tất cả những câu trên đều đúng 

Câu 3. Những sự vật, hiện tượng nào sau đây tồn tại khách quan? 

A. Các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên (núi, sông, mây, mưa…) 

B. Các thần linh trong các truyện thần thoại 

C. Các nhân vật trong các tác phẩm văn học 

D. Các câu trên đều sai 

Câu 4. Những quan niệm của trường phái nào sau đây trả lời đúng về thế giới vật chất? 

A. Chủ nghĩa duy vật biện chứng 

B. Chủ nghĩa duy tâm siêu hình 

C. Chủ nghĩa duy tâm tôn giáo 

D. Các câu trên đều đúng 

Câu 5. Em hãy cho biết ý kiến đúng về nguồn gốc loài người? 

A. Con người có nguồn gốc từ động vật 

B. Đất sét nặn ra đàn ông, xương sườn đàn ông tạo ra đàn bà 

C. Dùng bùn nặn ra con người và thổi vào đó sự sống 

D. Các câu trên đều đúng 

Câu 6. Con người là sản phẩm của: 

A. Chúa trời 

B. Xã hội 

C. Tự nhiên 

D. Tạo hóa 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/-the-gioi-vat-chat-do-dau-ma-co-6227
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-nhung-su-vat-hien-tuong-nao-sau-day-ton-tai-trong-the-gioi-vat-chat-6228
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-nhung-su-vat-hien-tuong-nao-sau-day-ton-tai-khach-quan-6229
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-nhung-quan-niem-cua-truong-phai-nao-sau-day-tra-loi-dung-ve-the-gioi-vat-chat-6230
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-em-hay-cho-biet-y-kien-dung-ve-nguon-goc-loai-nguoi-6231
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-con-nguoi-la-san-pham-cua-6232


 
 

Trang 2 | fschool.vn 

 

fschool.vn 

Câu 7. Con người chỉ có thể tồn tại 

A. Trong môi trường tự nhiên 

B. Ngoài môi trường tự nhiên 

C. Bên cạnh giới tự nhiên 

D. Không cần tự nhiên 

Câu 8. Sự tồn tại và phát triển của con người là: 

A. Song song với sự phát triển của tự nhiên 

B. Do lao động và hoạt động của xã hội của con người tạo nên 

C. Do bản năng của con người quy định 

D. Quá trình thích nghi một cách thụ động với tự nhiên 

Câu 9. Sự tồn tại và phát triển của giới tự nhiên do 

A. Trí tuệ con người tạo ra 

B. Thượng đế tạo ra 

C. Tự có, luôn tuân theo những quy luật riêng của chúng 

D. Thần trụ trời tạo ra 

Câu 10. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng là: 

A. Bước nhảy 

B. Sự tích lũy về lượng 

C. Mâu thuẫn 

D. Sự biến đổi về chất 

Câu 11. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào không thuộc giới tự nhiên ? 

A. Quần áo. 

B. Xe máy. 

C. Tủ lạnh. 

D. Cả A,B,C. 

Câu 12. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào thuộc giới tự nhiên? 

A. Quyển sách. 

B. Cái quạt. 

C. Ti vi. 

D. Khoáng sản. 

Câu 13. Tất cả những gì tự có, không phải do ý thức của con người hoặc một lực lượng 

thần bí tạo ra được gọi là? 

A. Thiên nhiên. 

B. Giới tự nhiên. 

C. Sự vật, hiện tượng. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/-con-nguoi-chi-co-the-ton-tai-6233
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-su-ton-tai-va-phat-trien-cua-con-nguoi-la-6234
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-su-ton-tai-va-phat-trien-cua-gioi-tu-nhien-do-6235
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-nguon-goc-van-dong-phat-trien-cua-su-vat-hien-tuong-la-6236
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-trong-cac-yeu-to-sau-yeu-to-nao-khong-thuoc-gioi-tu-nhien-6237
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-trong-cac-yeu-to-sau-yeu-to-nao-thuoc-gioi-tu-nhien-6238
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tat-ca-nhung-gi-tu-co-khong-phai-do-y-thuc-cua-con-nguoi-hoac-mot-luc-luong-6239
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tat-ca-nhung-gi-tu-co-khong-phai-do-y-thuc-cua-con-nguoi-hoac-mot-luc-luong-6239
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D. Khách thể. 

Câu 14. Xã hội là một bộ phận đặc thù của giới tự nhiên vì? 

A. Con người là sản phẩm của giới tự nhiên. 

B. Xã hội là sản phẩm của giới tự nhiên. 

C. Con người có thể nhận thức và cải tạo thế giới khách quan. 

D. Cả A,B,C. 

Câu 15. Điểm khác biệt cơ bản giữa con người và động vật là? 

A. Lao động. 

B. Ngôn ngữ. 

C. Các hoạt động xã hội 

D. Cả A,B,C. 

Câu 16. Vì sao nói: Xã hội là sản phẩm của giới tự nhiên? 

A. Xã hội là hình thức tổ chức cao nhất của giới tự nhiên. 

B. Xã hội có cơ cấu mang tính lịch sử riêng. 

C. Xã hội có những quy luật riêng. 

D. Cả A,B,C 

Câu 17. Con người nhận thức được thế giới khách quan dựa vào? 

A. Các giác quan. 

B. Hoạt động của bộ não. 

C. Lao động. 

D. Cả A,B,C. 

Câu 18. Đối với giới tự nhiên, con người có thể làm gì? 

A. Tạo ra giới tự nhiên mới. 

B. Cải tạo giới tự nhiên. 

C. Xóa bỏ giới tự nhiên. 

D. Tạo ra một thế giới mới. 

Câu 19. Nếu con người tác động vào giới tự nhiên theo hướng tiêu cực như: chặt rừng, 

khai thác khoáng sản quá mức,… sẽ làm ảnh hưởng gì đến giới tự nhiên? 

A. Giới tự nhiên sẽ bị cạn kiệt dần. 

B. Ô nhiễm môi trường. 

C. Giới tự nhiên bị mất cân bằng dẫn đến bị phá hủy. 

D. Cả A,B,C. 

 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/-xa-hoi-la-mot-bo-phan-dac-thu-cua-gioi-tu-nhien-vi-6240
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-diem-khac-biet-co-ban-giua-con-nguoi-va-dong-vat-la-6241
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-vi-sao-noi-xa-hoi-la-san-pham-cua-gioi-tu-nhien-6242
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-con-nguoi-nhan-thuc-duoc-the-gioi-khach-quan-dua-vao-6243
https://doctailieu.com/trac-nghiem/-doi-voi-gioi-tu-nhien-con-nguoi-co-the-lam-gi-6244
https://doctailieu.com/trac-nghiem/neu-con-nguoi-tac-dong-vao-gioi-tu-nhien-theo-huong-tieu-cuc-nhu-chat-rung-6245
https://doctailieu.com/trac-nghiem/neu-con-nguoi-tac-dong-vao-gioi-tu-nhien-theo-huong-tieu-cuc-nhu-chat-rung-6245
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ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM GDCD 10 BÀI 2: THẾ GIỚI VẬT CHẤT TỒN TẠI 

KHÁCH QUAN 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 C Câu 11 D 

Câu 2 D Câu 12 D 

Câu 3 A Câu 13 B 

Câu 4 A Câu 14 D 

Câu 5 A Câu 15 D 

Câu 6 C Câu 16 D 

Câu 7 A Câu 17 D 

Câu 8 B Câu 18 B 

Câu 9 C Câu 19 D 

Câu 10 C   

 


